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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sáng kiến: Hướng dẫn học sinh cách tìm lời giải một số dạng toán nâng cao lớp 6
2. Tác giả:  
	Số
TT
	Họ và tên
	Ngày
tháng
năm
sinh
	Nơi làm việc
(hoặc nơi thường trú)
	Chức
danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng
kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

	1
	Nguyễn Thái Phi
	02/04/1986
	THCS Bình Thạnh
	Giáo viên
	Đại học sư phạm Toán
	     100%


a) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy Toán học
b) Ngày tháng năm và nơi sáng kiến được áp dụng lần đầu: Tháng 10/2015
c) Nơi đang áp dụng sáng kiến: Trường THCS Bình Thạnh

II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Về nội dung của sáng kiến
     1.1. Tình trạng giải pháp: 
         Trong nhiều năm giảng dạy ở trường THCS Bình Thạnh, một ngôi trường nhỏ với số lượng học sinh không nhiều. Tôi nhận thấy số học sinh có hứng thú với môn toán còn khá ít, trong đó các em học sinh khá, giỏi của trường thường không chủ động tìm tòi, phát hiện giải quyết các bài tập mới mà có tư tưởng “sợ” khi gặp những bài toán nâng cao. Các bài toán nâng cao là những bài toán tổng hợp các kiến thức đã học trong chương trình SGK đỏi hỏi học sinh khi giải quyết phải nắm vững các kiến thức cơ bản và sáng tạo trong suy luận. Các bài toán loại này rất phong phú, đa dạng nên việc giải tốt loại bài toán này sẽ giúp cho các em hình thành thói quen làm việc một cách khoa học, tìm ra các quy luật trong toán học nói riêng và trong đời sống nói chung cũng là yếu tố để khẳng định và đánh giá toàn diện về mặt kiến thức, kĩ năng, năng lực của học sinh. Với chương trình học ngày càng giảm tải hiện nay và với học sinh ngôi trường vùng ven, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn thì thời gian dành cho các dạng toán nâng cao trong tiết dạy là rất hạn chế.
1.2. Nội dung giải pháp
        1.2.1. Mục đích của giải pháp: 
          Với thực trạng trên và nhằm mục đích tạo thêm hứng thú cho những học sinh đối với môn toán, cũng như khắc phục tư tưởng “sợ”, “chán”, khi gặp các các bài tập mới, bài tập nâng cao, những vấn đề mới và cũng để phát hiện ra được học sinh giỏi toàn diện, làm tiền đề để tuyển ra đội ngũ học sinh vào lớp chọn bồi dưỡng cho các em tham gia các cuộc thi giải toán qua mạng, thi cấp Huyện, cấp Tỉnh. Qua nhiều năm giảng dạy môn toán lớp 6 tôi đã cố gắng tìm ra cho mình một cách dạy, một quy trình truyền đạt kiến thức cho học sinh, để học sinh không mất nhiều thời gian mà vẫn nắm bắt chắc chắn và giải thành thạo các dạng toán này. Nay tôi mạnh dạng đưa ra sáng kiến: “Hướng dẫn học sinh cách tìm lời giải một số dạng toán nâng cao lớp 6”
1.2.2. Các bước thực hiện giải pháp:
             Vì các bài tập nâng cao chỉ tập trung hướng đến các đối tượng học sinh khá giỏi nên ở mỗi tiết học luyện tập hoặc ôn tập, tôi dành lại một ít thời gian để lồng vào các bài tập nâng cao. Tiến hành theo quy trình sau:
a) Bước 1: Xác định nội dung, chuẩn kiến thức, kĩ năng của bài dạy
Khi soạn bài giáo viên cần chú ý xác định nội dung, chuẩn kiến thức, kĩ năng của bài dạy để vừa có thể nâng cao cho học sinh khá, giỏi vừa đảm bảo được chuẩn kiến thức, kĩ năng cho học sinh cả lớp, đồng thời tránh để cho học sinh trung bình, yếu cảm thấy các bài tập quá khó mà mất đi hứng thú trong giờ học toán.
b) Bước 2: Lựa chọn dạng bài tập nâng cao phù hợp với nội dung bài dạy
Đây là bước rất quan trọng, đòi hỏi giáo viên phải chú ý tìm tòi, nghiên cứu, lựa chọn những bài tập có cách giải quyết nhanh, sáng tạo, các bài tập có ứng dụng trong thực tiễn nhằm tạo được hứng thú cho HS. Để làm được điều này đòi hỏi giáo viên phải nắm bắt được tình hình học tập của lớp giảng dạy, nắm được tỉ lệ học sinh khá, giỏi của lớp và năng lực học tập của các em để có sự lựa chọn dạng bài tập phù hợp đưa vào tiết dạy. Hệ thống bài tập qua các tiết dạy giáo viên nên lựa chọn theo hình thức nâng dần độ khó lên từng bước. Phải làm sao cho các em khi giải quyết xong bài tập nâng cao các em cảm thấy không quá khó, đều sử dụng những kiến thức cơ bản mà mình đã học và thấy được sự thú vị khi giải quyết xong một bài tập.
Để giải quyết được một bài toán nâng cao thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh cách tìm tòi lời giải theo bốn bước:
 + Tìm hiểu đề toán : giáo viên nên cho học sinh đọc đề từ 1 đến 3 lần, ngắt câu đúng chỗ để nắm chắc các giả thiết đề cho, các yêu cầu tính toán, chứng minh. Với các bài toán hình học cần chú ý vẽ hình chính xác, kí hiệu đầy đủ, xác định bài toán thuộc dạng toán nào.
 + Xây dựng chương trình giải: Đây là bước quan trọng để có thể đưa ra một lời giải đúng, nhanh. Giáo viên nên hướng dẫn học sinh theo các gợi ý sau: Các kiến thức có thể áp dụng trong bài tập này là gì? Đã gặp bài tập nào tương tự chưa? Sử dụng một bài toán liên quan để giải không? Thử phát biểu bài toán theo cách khác dễ hơn? Biến đổi bài toán thành những bài toán đơn giản hơn? Mò mẫm, dự đoán một số trường hợp có thể xảy ra
 + Thực hiện chương trình giải: Làm theo trình tự đã vạch ra ở bước xây dựng chương trình giải. Chú ý sai lầm, tính toán, biến đổi
 + Kiểm tra và nghiên cứu lời giải: Đây là bước cần thiết và bổ ích, giúp học sinh giỏi toán hơn nhưng thực tế học sinh ít khi thực hiện. Bước này bao gồm: kiểm tra phát hiện cái sai về thuật ngữ, logic..; xem còn cách giải nào khác không, thêm bớt dữ kiện để phát triển thành các bài toán mới. 
Ví dụ bài toán:  Hãy thêm vào bên trái của số 1995 một chữ số và bên phải một chữ số để được số mới chia hết cho 45.
· Xây dựng chương trình giải: Ta phân tích 45 = 5.9 là tích của hai số nguyên tố cùng nhau. Từ đó suy ra suy ra số chia hết cho 45 khi và chỉ khi nó vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9. Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 5 ta sẽ tìm được chữ số bên phải và dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 để tìm được chữ số bên trái
· 

Lời giải:  Gọi x là chữ số thêm vào bên trái, y là chữ số thêm vào bên phải x, y  và x  ta có:



  Nên xảy ra hai trường hợp  và 
· 
Phát triển bài toán: từ lời giải bài toán này, kết hợp những dấu hiệu chia hết khác, có thể nêu và giải nhiều bài toán tương tự như: Tìm các chữ số xa và y sao cho: 
c) Bước 3: Khuyến khích, tuyên dương học sinh có cách giải hay
Giáo viên cần có những hình thức tuyên dương, khen thưởng (tặng quà hoặc điểm cộng....)  kịp thời đối với những học sinh có cách giải hay, sáng tạo để thu hút các em tích cực tham gia giải toán. 
Ví dụ: Trong tiết dạy giáo viên có thể cho học sinh thi giải toán nhanh qua trò chơi làm toán “chạy”, học sinh nào có bài giải đem lên nhanh và chính xác sẽ được khen thưởng, tuyên dương trước lớp.
* Hướng dẫn giải một số dạng toán
  Dạng 1 : Tính số phần tử của một tập hợp
   Học sinh cần phải biết cách tính số phần tử ở bài “số phần tử của một tập hợp, tập hợp con” và phải suy nghĩ cao hơn là khoảng cách giữa hai phần tử là bao nhiêu đơn vị.
   Cụ thể các số tự nhiên liên tiếp từ a đến b, ta lấy b – a + 1 phần tử
   Các số tự nhiên chẵn hoặc lẻ liên tiếp từ m đến n, ta lấy (n – m) : 2 + 1 phần tử
   Bài 1 : Một cuốn sách dày 222 trang. Để cho rõ từng trang bạn Hoà đã đánh số từ trang thứ nhất đến trang 222. Thì bạn Hoà dùng bao nhiêu chữ số ?
[bookmark: _GoBack]  Cách làm :
  Số trang có một chữ số là từ 1 đến 9 có 9 chữ số
  Số trang có hai chữ số là từ 10 đến 99 có 99 – 10 + 1 = 90 số tức là 2.90 = 180 chữ số
  Số trang có ba chữ số là 100 đến 222 có 222 – 100 + 1 = 123 số tức là 3.123 = 369 chữ số
  Vậy bạn Hoà phải dùng : 9 + 180 + 369 = 558 chữ số
  Bài 2 : Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5
Ta phải suy nghĩ số chia hết cho 5 là 5; 10; 15; …; 1000 có khoảng cách giữa hai phần tử là 5 
Nên tìm số chia hết cho 5 là (1000 – 5 ): 5 + 1 = 200 số chia hết cho 5
  Dạng 2 : So sánh
Đối với dạng 2 thì học sinh cần phải biết cách biến đổi sao cho hợp lí
  Bài 3 : Cho A = 2009.2011 Và  B = 20102. So sánh A và B
Cách làm :
A = 2009.2011 = 2009.(2010 + 1) = 2009.2010 + 2009
B = 20102 = 2010.2010 = 2010.(2009 + 1)  = 2009.2010 + 2010
Vậy A < B
  Bài 4 : Cho A = 1030 và B = 2100 . So sánh A và B.
  Cách làm :
  A = 1030 = (103)10 = 100010
  B = 2100 = (210)10 = 102410
  Vì 1000 < 1024. Nên A < B
  Bài 5 : Cho A = 333444 và B = 444333. So sánh A và B.
  Cách làm :
  A = 333444 = (3334)111 và B = 444333 = (4443)111
  Ta chỉ cần so sánh A = 3334 và B = 4443
  Mặt khác : 
  A = 3334 = (3.111)4 = 34.1114 = 81.111.1113
  B = 4443 = (4.111)3 = 43.1113 = 64.1113
  Vậy A > B
  Bài 6 : Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + ... + 22013 và B = 22014 – 1. So sánh A và B.
  Cách làm :
  Ta nhân hai vế biểu thức của A cho 2 ta được :
    2A = 2.( 20 + 21 + 22 + 23 + ... + 22013 ) 
    2A =         21 + 22 + 23 + 24 + ... + 22013 + 22014 
  – 
     A =   20 + 21 + 22  + 23 + 24 + ... + 22013  
     A = 22014 – 1
  Vậy A = B
  Bài 7 : Cho A = 3450 và B = 5300 . So sánh A và B.
  Cách làm :
  A = 3450 = (33)150 = 27150
  B = 5300 = (52)150 = 25150
  Vậy A > B
  * Bài tập tương tự : So sánh A và B
  1/ A = 2013.2015 và B = 20142
  2/ A = 980 và B = 4120
  3/ A = 4001.4001 và B = 4000.4002
  Dạng 3 : Tìm số tận cùng
  Đối với dạng này ta sẽ tìm số mũ để chữ số tận cùng của nó lặp đi lặp lại nhiều lần.  
  Bài 8 : Tìm số tận cùng của các số sau
  a/ 2100			b/ 4161			c/ (198)1945		    d/ (32)2010
  Cách làm :
  a/ 2100 = ((225)4 = [(25)5]4
  Ta có 25 = 32 có chữ số tận cùng là 2
  Nên (25)5 có số tận cùng là 2
  Mà 24 = 16
  Vậy 2100 có chữ số tận cùng là 6
  b/ 4161	
  Ta thấy 41  = 4 ;  42 = 16; 43 = 64 ; 44 = 256
  Vậy ta thấy nếu 4 mũ chẵn thì chữ số tận cùng là 6, mũ lẻ thì chữ số tận cùng là 4
  Nên 4161 là mũ lẻ do đó nó có chữ số tận cùng là 4
  c/ (198)1945
  Ta thấy 19 mũ lẻ có chữ số tận cùng là 9, mũ chẵn có chữ số tận cùng là 1 
  Do đó 198 là mũ chẵn có chữ số tận cùng là 1
  Vậy (198)1945 có số tận cùng là 1
  d/ (32)2010
  Ta thấy 32 = 9, mà 9 mũ lẻ thì chữ số tận cùng là 9 và mũ chẵn thì chữ số tận cùng là 1. Do đó (32)2010 có số tận cùng là 1
  Dạng 4 : Tìm số tự nhiên trong phép chia hết
  Đối với dạng này thì ta bắt buộc phải biết cách biến đổi và áp dụng bài học tính chất chia hết của một tổng




 - Tính chất 1 : Nếu am ; bm và cm thì (a + b + c) m 




 - Tính chất 2 : Nếu am ; bm và cm thì (a + b + c) m 
  Bài 9 : Tìm số tự nhiên n sao cho :
   a/ n + 3 chia hết cho n – 1 
  Cách làm 
  Ta biến đổi n + 3 = (n – 1) + 4
  Để n + 3 chia hết cho n – 1 tức là ( n – 1 ) + 4 chia hết cho n – 1 
  Vì n – 1 chia hết cho n – 1 do đó bắt buộc 4 chia hết cho n – 1, có nghĩa là 
n – 1 phải là ước của 4

  Nên  n – 1 = 1 n = 2

          n – 1 = 2 n = 3

          n – 1 = 4 n = 5
  Vậy n = 2 hoặc n = 3 hoặc n = 5 thì n + 3 chia hết cho n – 1 
  b/ 4n + 3 chia hết cho 2n + 1 
  Ta cũng làm tương tự như câu a, biến đổi 4n + 3 = 4n + 2 + 1 = 2(2n + 1) + 1
  Vì 2(2n + 1) chia hết 2n + 1 do đó 1 phải chia hết cho 2n + 1

  Nên 2n + 1 = 1 n = 0 thì 4n + 3 chia hết cho 2n + 1 
  * Bài tập tương tự : Tìm số tự nhiên x sao cho :
  a/ n + 5 chia hết cho n + 2
  b/ 3n + 5 chia hết cho n + 1
  c/ 2n + 6 chia hết cho 2n – 1
  Dạng 5 : Tính giá trị biểu thức có chứa phân số bằng cách hợp lý
  Đối với dạng này học sinh biết quy tắc biến đổi phân số thành hiệu hai phân số, nhưng phải biết trước chúng hơn kém bao nhiêu đơn vị.
  Bài 10: Rút gọn biểu thức sau

  a/ A = 
  Cách làm :

      Ta có A = 

                A = 

               A = 

               A = 

  b/ B = 

      B = 

      B = 

      B = 

      B = 

      B = 
  Bài 11 : Tính giá trị của các biểu thức sau :

  a/ A = 

     A = 

     A = 

  b/ B = 

      B = 

      B = 

  c/ C = 

      C = 

      C = 
  * Bài tập tương tự : Rút gọn các biểu thức sau

  a/ C = 

  b/ D = 


  c/ E =   với 

  d/ M = 
  Dạng 8 : So sánh hai phân số hay so sánh phân số với một giá trị nào đó
  Đối với dạng này học sinh cần nắm rõ các tính chất của phép cộng hoặc nhân hai phân số, đồng thời thực hiện các phép tính để tính giá trị của biểu thức, sau đó so sánh kết quả thu được.
  Bài 12 : 


  a/ Cho A =  và B = . So sánh A và B
  Cách làm : 



  Ta có 100A =  = = 



  Tương tự 100B =  = = 


  Vì < nên 100A < 100B. Như vậy A < B 


  b/ Cho A =  với B = 
  Cách làm : 



  Ta có < = 
  Vậy A = B
  * Bài tập tương tự : So sánh A và B


  a/ A =  và  B = 


  b/ A =  và B = 
  Dạng 9 : Tìm x từ cách rút gọn biểu thức
  Đối với các bài loại này thì học sinh cần phải dựa vào quan hệ giữa các số hạng trong phép cộng, phép trừ để tìm số chưa biết.
  Bài 13 : Tìm x, biết :

  a/ 
  Cách làm :

     


 


 


 

  Vì nên x + 100 = 0. Vậy x = - 100

  b/ 
  Cách làm :

      


  


   


  
   1.2.3. Phân tích, so sánh đối chiếu trước và sau khi thực hiện các giải pháp
       Qua các ví dụ trên, ta thấy các bài toán nâng cao không phải là dạng toán quá khó, mà chỉ cần biết cách phân tích bài toán và lập luận một cách hợp lý là học sinh có thể giải được bài toán từ đó khiến các em yêu thích bộ môn hơn. Sau khi thực hiện sáng kiến trong 2 năm học gần đây, tôi thấy đa số các em khá, giỏi đã có chiều hướng tích cực, ham làm bài tập hơn. Số học sinh làm được bài toán nâng cao cũng tăng lên và tư tưởng sợ các bài toán lạ, khó của các em cũng giảm dần. Chất lượng bộ môn được nâng dần:
	Năm học
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB trở lên

	
	
	
	Số lượng
	TL %
	Số lượng
	TL %
	

	 2014 -2015
	6
	31
	
8
	
25.81%
	
7
	
22.58%
	
77,42%

	 2015 -2016
	6
	24
	
7
	
29.17%
	
7
	
29.17%
	
  83,33%



2. Khả năng áp dụng của sáng kiến
   2.1. Khả năng áp dụng của giải pháp
   Sáng kiến có thể được áp dụng vào việc hướng dẫn học sinh cách tìm lời giải một số dạng toán nâng cao, tạo hứng thú học toán cho học sinh khối 6 cũng như các khối lớp khác ở môn toán các trường THCS. Qua đó phát hiện và bồi dưỡng được các em học sinh giỏi tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường.
   2.2. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp 
   Với cách tổ chức, hướng dẫn học sinh cách tìm lời giải một số dạng toán nâng cao như trên, áp dụng vào thực tế giảng dạy tôi thấy việc hoạt động học của học sinh tương đối tốt hơn. Học sinh đã giảm được tư tưởng “sợ”, “chán” khi gặp các bài tập nâng cao, có ham muốn tìm tòi, khám phá kiến thức mới. Đa số học sinh hiểu bài và vận dụng kiến thức linh hoạt, chất lượng giờ học được nâng cao, số học sinh đạt khá, giỏi tăng lên, số học sinh yếu kém giảm nhiều, đa số học sinh có ý thức tự giác học tập hơn.
   2.3. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 
   Sáng kiến “Hướng dẫn HS cách tìm lời giải một số dạng toán nâng cao lớp 6” không chỉ giúp các em học sinh tìm ra cách giải bài toán một cách đơn giản, dễ trình bày lập luận mà còn rèn luyện cho học sinh khả năng quan sát, suy luận, phát triển tư duy, óc sáng tạo, giúp các em có kĩ năng vận dụng kiến thức Toán học vào thực tế cuộc sống. Chính vì vậy, giáo viên cần chuẩn bị kĩ lưỡng và công phu cho tiết dạy, ngoài ra giáo viên còn cần phải khéo léo sử dụng các câu hỏi tạo ra tình huống có vấn đề, học sinh phát hiện kiến thức để lôi cuốn học sinh vào tiết học một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. 
Sáng kiến sẽ đạt hiệu quả tốt hơn trong những lớp có đối tượng học sinh khá giỏi chiếm tỉ lệ cao.
* Mặc dù bản thân tôi đã có cố gắng nhiều trong quá trình viết sáng kiến nhưng vì thời gian có hạn, quá trình công tác và kinh nghiệm còn hạn chế nên không thể tránh được những thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy cô và đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi  xin cam đoan mọi thông tin nêu trên trong bản mô tả là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.	

   Bình Thạnh, ngày 13 tháng 4 năm 2017
  Xác nhận của cơ quan/tổ chức                                     Tác giả
       công nhận sáng kiến                                


                                                                     Nguyễn Thái Phi


















12

image2.wmf
0

¹


image44.wmf
1

10

99

1

10

50

50

+

+

+


oleObject50.bin

image45.wmf
1

10

99

1

50

+

+


oleObject51.bin

image46.wmf
1

10

99

51

+


oleObject52.bin

image47.wmf
1

10

99

50

+


oleObject53.bin

image48.wmf
97

1

85

1

61

1

44

1

28

1

14

1

5

1

+

+

+

+

+

+


oleObject54.bin

oleObject2.bin

image49.wmf
2

1


oleObject55.bin

oleObject56.bin

image50.wmf
60

1

60

1

60

1

12

1

12

1

12

1

5

1

+

+

+

+

+

+


oleObject57.bin

oleObject58.bin

image51.wmf
1

119

1

119

209

208

+

+


oleObject59.bin

image52.wmf
1

119

1

119

210

209

+

+


oleObject60.bin

image3.wmf
19955

199545

19959

xy

xy

xy

ì

ï

Û

í

ï

î

M

M

M


image53.wmf
10000

9999

...

6

5

.

4

3

.

2

1


oleObject61.bin

image54.wmf
100

1


oleObject62.bin

image55.wmf
5

91

9

92

8

93

7

94

6

95

5

-

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x


oleObject63.bin

image56.wmf
5

91

9

92

8

93

7

94

6

95

5

-

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x


oleObject64.bin

image57.wmf
Þ


oleObject65.bin

oleObject3.bin

image58.wmf
0

1

91

9

1

92

8

1

93

7

1

94

6

1

95

5

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

x

x

x

x

x


oleObject66.bin

oleObject67.bin

image59.wmf
0

91

100

92

100

93

100

94

100

95

100

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x


oleObject68.bin

oleObject69.bin

image60.wmf
(

)

0

91

1

92

1

93

1

94

1

95

1

.

100

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+

+

x


oleObject70.bin

image61.wmf
0

91

1

92

1

93

1

94

1

95

1

¹

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+


oleObject71.bin

image4.wmf
0

3

y

x

=

ì

í

=

î


image62.wmf
101

1

101

.

90

11

...

45

.

34

11

34

.

23

11

-

=

+

+

+

+

x


oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image63.wmf
101

1

101

1

90

1

...

45

1

34

1

34

1

23

1

-

=

+

-

+

+

-

+

-

x


oleObject75.bin

oleObject76.bin

image64.wmf
101

1

101

1

23

1

-

=

+

-

x


oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject4.bin

image65.wmf
23

1

-

=

x


oleObject79.bin

image5.wmf
5

7

y

x

=

ì

í

=

î


oleObject5.bin

image6.wmf
199515;  199518;  199555;...

xyxyxy

MMM


oleObject6.bin

image7.wmf
M


oleObject7.bin

image8.wmf
M


oleObject8.bin

oleObject9.bin

oleObject10.bin

image9.wmf
M


oleObject11.bin

oleObject12.bin

image10.wmf
M


oleObject13.bin

oleObject14.bin

image11.wmf
Þ


oleObject15.bin

image12.wmf
Þ


oleObject16.bin

oleObject17.bin

oleObject18.bin

image13.wmf
2014

.

2013

1

2013

.

2012

1

...

4

.

3

1

3

.

2

1

2

.

1

1

+

+

+

+

+


oleObject19.bin

image14.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

2014

1

2013

1

2013

1

2012

1

...

4

1

3

1

3

1

2

1

2

1

1

1


oleObject20.bin

image15.wmf
2014

1

2013

1

2013

1

2012

1

...

4

1

3

1

3

1

2

1

2

1

1

1

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-


oleObject21.bin

image16.wmf
2014

1

1

-


oleObject22.bin

image17.wmf
2014

2013


oleObject23.bin

image18.wmf
2015

.

2013

1

2013

.

2011

1

...

7

.

5

1

5

.

3

1

3

.

1

1

+

+

+

+

+


oleObject24.bin

image19.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

2015

1

2013

1

.

2

1

2013

1

2011

1

.

2

1

...

7

1

5

1

.

2

1

5

1

3

1

.

2

1

3

1

1

1

.

2

1


oleObject25.bin

image20.wmf
ú

û

ù

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

ê

ë

é

2015

1

2013

1

2013

1

2011

1

...

7

1

5

1

5

1

3

1

3

1

1

1

.

2

1


oleObject26.bin

image21.wmf
ú

û

ù

-

ê

ë

é

2015

1

1

1

.

2

1


oleObject27.bin

image22.wmf
2015

2014

.

2

1


oleObject28.bin

image23.wmf
2015

1007


oleObject29.bin

image24.wmf
12

.

11

11

.

11

.

10

10

.

10

.

9

9

.

9

.

8

8

.

8

.

7

7

2

2

2

2

2


oleObject30.bin

image25.wmf
12

.

11

.

10

.

9

.

8

.

7

11

.

10

.

9

.

8

.

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2


oleObject31.bin

image26.wmf
12

7


oleObject32.bin

image27.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

15

1

1

.

14

1

1

.

13

1

1

.

12

1

1

.

11

1

1


oleObject33.bin

image28.wmf
15

16

.

14

15

.

13

14

.

12

13

.

11

12


oleObject34.bin

image29.wmf
11

16


oleObject35.bin

image30.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

2013

1

1

....

4

1

1

.

3

1

1

.

2

1

1


oleObject36.bin

image31.wmf
2013

2012

...

4

3

.

3

2

.

2

1


oleObject37.bin

image32.wmf
2013

1


oleObject38.bin

image33.wmf
2014

.

2012

1

2012

.

2010

1

...

8

.

6

1

6

.

4

1

4

.

2

1

+

+

+

+

+


oleObject39.bin

image1.wmf
;0,9

Nxy

Î££


image34.wmf
2014

.

2011

1

2011

.

2008

1

...

10

.

7

1

7

.

4

1

4

.

1

1

+

+

+

+

+


oleObject40.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

5

4

.

1

4

1

1

4

.

3

4

1

...

13

.

9

1

9

.

5

1

5

.

1

1

+

+

+

+

-

+

+

+

+

n

n

n

n


oleObject41.bin

image36.wmf
N

n

n

Î

³

,

1


oleObject42.bin

image37.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

1

2013

1

....

1

4

1

.

1

3

1

.

1

2

1


oleObject43.bin

image38.wmf
1

10

1

10

51

49

+

+


oleObject44.bin

oleObject1.bin

image39.wmf
1

10

1

10

50

48

+

+


oleObject45.bin

image40.wmf
1

10

100

10

51

51

+

+


oleObject46.bin

image41.wmf
1

10

99

1

10

51

51

+

+

+


oleObject47.bin

image42.wmf
1

10

99

1

51

+

+


oleObject48.bin

image43.wmf
1

10

100

10

50

50

+

+


oleObject49.bin

